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	I. Lĩnh vực phát triển thể chất
	

	*) Phát triển vận động

3.Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn của cô và bạn

 
	*) Phát triển vận động

3.Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát.
	*) Phát triển vận động

3. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

- Tay - Vai

- Lưng, bụng, lườn:

- Chân- bật


	*  Dạy trẻ thông qua các hoạt động : Thể dục sáng, HĐ học.

 BTPTC:

Hô hấp: Hít vào thở ra sâu

Tay 1,3: Đưa tay ra các phía trước sau. Đánh xoay tròn 2 cánh tay

Chân 1,3: Khuỵu gối. Đưa chân ra các phía

Bụng 1,2:  Đứng cúi về phía trước. Quay người Sang 2 bên
	

	4.Bật được xa tối thiểu 25 cm
	4.Bật được xa tối thiểu 40 cm
	4.Bật được xa tối thiểu 50 cm
	- Bật xa 40 – 50 cm.


	Hoạt động học:

- Bật chụm chân, tách chân qua 7 ô.

TCVĐ: Chuyền bóng
	- Bật chụm chân, tách chân qua 7  -  9 ô.

	8.Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động:
- Tung bắt bóng với cô: bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5 m).
- Tự đập - bắt bóng được 3 lần liền (đường kính bóng 18cm).
	8.Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động:
- Tung bắt bóng với cô: bắt được 3 lần liền không rơi bóng (khoảng cách 2,5 m).
- Tự đập - bắt bóng được 3 lần liền (đường kính bóng 18cm).
	8.Phối hợp tay mắt trong vận động; thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Bắt và ném bóng với người đối diện (khoảng cách 4m).
- Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m). 
- Đi, đập và bắt được bóng nảy 4-5 lần liên tiếp.
- Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong 10 giây.
- Ném trúng đích đứng (cao 1,5m, xa 2m).
- Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
- Bò vòng qua 5 – 6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.
	+ Chuyền bóng bằng hai tay qua đầu, ra sau lưng hoặc ra phía trước


	- Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân.

TCVĐ: Thi xem ai nhanh
	- Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân.



	DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE
	

	15.Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở:

uống nước đã đun sôi…


	15.Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống:

- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.

- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…

- Không uống nước lã. 
	15. Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.


	- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.

- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.
	Dạy trẻ qua các hoạt động:

- Hoạt động học (Kỹ năng sống)

- Hoạt động vui chơi (Bé tập làm nội chợ, đóng vai...)

- Hoạt động chiều

- Mọi lúc mọi nơi
	

	Trẻ học hòa nhập: Trẻ thực hiện các động tác trong bài thể dục dưới sự giúp đỡ của cô, trẻ phát triển bình thường. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn dưới sự giúp đỡ của cô giáo.
	

	II. Phát triển nhận thức
	

	*MTXQ

57.  Kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống.
	*MTXQ

57.  Kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống.
	*MTXQ

57. Kể được một số nghề phổ biến nơi trẻ sống.
	- Tên gọi các nghề phổ biến, nghề truyền thống ở địa phương.
- Kể được một số công cụ và sản phẩm của nghề tại địa phương.
	- Dạy trẻ thông qua  các hoạt  động học

+ Trò chuyện  về nghề  giáo viên ( EM 21)         

+Trò chuyện về nghề nông (EM 2)
+Trò chuyện về một số nghề phổ biến ở địa phương  
( EM 21)

- Hoạt động học

- Hoạt động chiều
	- Kể được một số công cụ và sản phẩm của nghề tại địa phương

	58. Trẻ kể tên và nói được sản phẩm của nghề nông, nghề xây dựng... khi được hỏi, xem tranh.
	 58.  Trẻ kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm/ích lợi... của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện.
	58.  Nói đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.
	- Công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống ở địa phương.
	
	

	* LQVT

34. Trẻ đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
	* LQVT

34. Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	* LQVT

34. Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.- Thi lấy đồ dùng theo yêu cầu, đếm và so sánh kết quả giữa các nhóm chơi.
	- Dạy trẻ thông qua hoạt động học:

+ Đếm đến 7, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng là 7, số 7 (EM 36)

+ So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 7 

+ Gộp, tách số lượng trong phạm vi 7 


	

	35. Trẻ so sánh số lượng ba nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất theo cô.
	35.  Trẻ so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	35.  So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	- So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau Bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.
	
	

	36.  Gộp hai nhóm đối tượng và đếm.


	36. Trẻ gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	36. Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
	-  Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.
	
	

	39.Tách  một nhóm đối tượng thành  các nhóm nhỏ hơn
	39. Tách  một nhóm đối tượng thành  các nhóm nhỏ hơn
	39.Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.
	- Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng các cách khác nhau.
	
	

	33. Trẻ tham gia vào hoạt động steam cùng anh chị
	33. Trẻ tham gia vào hoạt động steam cùng anh chị
	33. Trẻ thực hiện hoạt động như khoa học, công nghệ chế tạo, toán và nghệ thuật để tạo ra các dự án steam
	- Sử dụng những kỹ năng tạo hình ( Cắt, xé dán, vẽ, tô màu, chắp ghép....)để chế tạo các sản phẩm trong các dự án Steam phù hợp với chủ đề.
	* Dự án STEAM

- Dự án làm cái xẻng (EDP)
	

	Trẻ học hòa nhập: Trẻ nói theo cô từ đơn giản bằng khẩu hình miệng. Trẻ biết chỉ từng đối tượng, nhặt thẻ số dưới sự giúp đỡ của cô.
	

	III. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	

	62.Trẻ lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	62. Trẻ lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	62. Lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn giản, câu mở rộng, câu phức.

- Sử dụng các từ hình tượng.
	- Dạy trẻ thông qua các hoạt động học: 

- Làm quen với câu từ tiếng việt (EL1; EL2, EM21 )

	- Nghe hiểu nội dung một số câu đơn giản 

- Sử dụng một số từ hình tượng.

	63. Trẻ nói rõ các tiếng.
	63.  Trẻ nói rõ để người nghe có thể hiểu được.
	63.  Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng, câu chuyện nào đó để người nghe có thể hiểu.
	- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự, gợi ý  của cô
- Kể lại được một số sự việc theo trình tự.
	-  HĐ ngoài trời 

- Hoạt động chiều
	- Kể lại truyện đã được nghe theo trình tự, gợi ý  của cô
- Kể lại được một số sự việc theo trình tự.

	66.  Đọc thuộc bài thơ ca dao, đồng dao
	66.  Đọc thuộc bài thơ ca dao, đồng dao
	66.  Đọc biểu cảm bài thơ đồng giao ca giao
	- Thể hiện sự hiểu biết về nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao... đã nghe biểu hiện qua khả năng phản ứng phù hợp với các câu hỏi của giáo viên và qua các hoạt động vẽ, đúng kịch, hát, vận động và kể lại chuyện theo đúng trình tự...
	- Hoạt động học:

- Thơ: Hạt gạo làng ta, Chiếc cầu mới 
- Hoạt động ngoài trời.

- Hoạt động chiều

- Truyện:  Cây rau của thỏ út 
	

	79.  Đọc chữ cái trong bảng chữ cái theo cô và bạn
	79.  Đọc chữ cái trong bảng chữ cái theo cô và bạn
	79. Nhận dạng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Nhận dạng các chữ cái và phát âm được chữ cái đó.

- Phát âm các tiếng có phụ âm đầu, phụ âm cuối gần giống nhau và các thanh điệu.
	-  Hoạt động học:

+ Làm quen chữ cái: u,ư 
 ( EL 17) 


	

	80.  Sao chép một số ký hiệu đơn giản theo HD
	80.  Sao chép một số ký hiệu đơn giản
	80. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên mình.
	- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên mình.

- Hướng viết các nét chữ.
	+ Tập tô chữ cái: u, ư

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều
	- Xếp chữ cái bằng hột hạt, cây que

	81.  Biết cầm bút đúng cách .
	81.  Biết cầm bút đúng cách và tô chữ chữ in rỗng
	81. Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
	- Làm quen với cách viết tiếng Việt.

- Hướng viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
	- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều
	

	Trẻ học hòa nhập: Trẻ nói theo cô từ đơn giản bằng khẩu hình miệng. Biết cầm bút đúng cách và tô chữ chữ in rỗng dưới sự giúp đỡ của cô và của bạn.
	

	IV. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội
	

	83. Trẻ nói được điều bé thích, không thích
	83. Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
	83.  Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được.
	- Sở thích và khả năng của bản thân
	Hoat động giáo dục kỹ năng sống: 

- Dạy trẻ vứt rác đúng nơi quy định

- Dạy trẻ kĩ năng khi bị lạc 

- Dạy trẻ qua các hoạt động: HĐVC:
* HĐTN: Dạy trẻ trồng hoa
+ Góc PV: Gia đình, bác sĩ (EL 28)
 + Góc XD: Xây nông trại, xây bệnh viện/ xây trường học của bé / xây vườn hoa của bé.

+ Góc ST:  Xem tranh ảnh về chủ đề nghề nghiệp (EL 13)

+ Góc TH: Vẽ, nặn, xé dán, cắt dán về chủ đề nghề nghiệp.

+ Góc ÂN: Hát và biểu diễn các bài trong chủ đề. Chơi với các dụng cụ âm nhạc

+ Góc TN: Chăm sóc, tưới nước, lau lá  

* Trò chơi có luật 

Trò chơi VĐ: Thi xem ai nhanh, Chạy nhanh lấy đúng chanh.

 Trò chơi HT: Xem tranh gọi tên dụng cụ của các nghề , Cửa hàng bán hoa, Người đưa thư.

 Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ, nu na nu nống, Lộn cầu vồng... 

	

	87.  Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi.
	87. Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.


	87. Chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày.
	- Chủ động làm một số công việc đơn giản hàng ngày: vệ sinh cá nhân, lấy cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi qui định,...
	
	

	86. Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	86. Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	86. Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức.
	- Lắng nghe ý kiến của người khác.

- Làm những công việc vừa sức.
	
	

	90.  Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận.
	90.  Trẻ biết biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.
	90.  Biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ... qua tranh, qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.
	- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.


	
	

	95.Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	95. Trẻ thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
	95. Thực hiện một số qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng.
	- Một số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)
	
	

	99.  Trẻ biết cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...).
	99. Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...).
	99. Biết lắng nghe ý kiến trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.


	
	

	100. Trẻ quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
	100.  Trẻ quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn. 
	100. Trẻ quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn. Biết tìm cách giải quyết mâu thuẫn.
	- Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.

- Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bạn.

- Bảo vệ bạn khi bị người khác bắt nạt.

- Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi đúng”- “sai”, “tốt’- “xấu”.
	
	

	Trẻ học hòa nhập: Trẻ biết về góc chơi, biết chơi ở các góc chơi dưới sự HD của cô
	

	V. Phát triển thẩm mỹ
	

	107. Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện
	107. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện
	107. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện dộng tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.
	- Nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
	- Dạy trẻ thông qua các HĐ:

- Hoạt động học: 

- Dạy hát + VĐ: cháu thương chú bộ đội. Cháu yêu cô chú công nhân
- Nghe hát: Cô giáo miền xuôi. Anh phi công ơi, Chú voi con ở Bản Đôn.

- Trò chơi:  Đi theo nhịp điệu ( EL 20), Tai ai tinh.

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều

- Mọi lúc mọi nơi
-  Dạy trẻ thông qua HĐ học:

Vẽ hoa tặng cô (Đề tài)

Vẽ dụng cụ nghề nông (Ý thích)

- Hoạt động học

- Hoạt động vui chơi

- Hoạt động chiều


	

	108. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	 108. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ...
	108. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ cử chỉ.
	- Hát các bài hát theo chủ đề và các bài hát trong chương trình giao dục mầm non.

- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm bài hát.
	
	

	110. Trẻ biết vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	110. Trẻ lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
	110. Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động các bài hát, theo bản nhạc yêu thích.
	- Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động các bài hát, theo bản nhạc yêu thích.
	
	

	111. Trẻ  lựa chọn dụng cụ âm nhạc theo cô
	111. Trẻ lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	111. Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn.
	111.Sử dụng các dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp) với BH, bản nhạc một cách phù    hợp.
	
	

	113.  Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản.
	113. Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	113. Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	
	

	117.  Đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	117.  Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	117. Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	
	

	119. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình dưới sự gợi ý của cô.
	119. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	119. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
	- Biết đặt tên cho sảnphẩm tạo hình
	- Biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn

	Trẻ học hòa nhập: Trẻ biết cầm dụng cụ âm nhạc gõ, biết vỗ tay theo các bạn . Trẻ biết cầm bút tô màu tranh dưới sự giúp đỡ của cô và các bạn.
	


Pha Long, ngày 11   tháng 11 năm 2024                                                                                         Pha Long, ngày      tháng 11 năm 2024   
           Người xây dựng kế hoạch                                         Tổ chuyên môn                                              Chuyên môn nhà trường
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